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1 Huỳnh Thanh Cường 11/05/2002 OTC21 78 79 66 74 Khá

2 Trần Văn Đạo 12/05/2002 OTC21 86 86 83 85 Tốt

3 Trần Thanh Dũ 09/06/2002 OTC21 80 76 70 75 Khá

4 Nguyễn Thanh Hiếu 18/10/2002 OTC21 79 73 67 73 Khá

5 Phùng Văn Hiếu 28/06/1998 OTC21 90 88 85 88 Tốt

6 Trần Quang Hoàng 15/12/2002 OTC21 82 78 71 77 Khá

7 Hồ Bùi Gia Huy 27/06/2002 OTC21 82 74 69 75 Khá

8 Huỳnh Văn Huy 25/11/2002 OTC21 78 81 73 77 Khá

9 Trần Văn Lanh 01/01/2002 OTC21 89 92 93 91 Xuất sắc

10 Hồ Văn Lộc 09/09/2000 OTC21 86 76 69 77 Khá

11 Lê Thanh Minh 09/02/2002 OTC21 72 73 74 73 Khá

12 Hà Ngọc Mỹ 28/09/2002 OTC21 82 80 76 79 Khá

13 Hồ Chánh Nam 14/01/2002 OTC21 87 82 76 82 Tốt

14 Trần Văn Nam 10/05/2002 OTC21 91 88 91 90 Xuất sắc

15 Huỳnh Viết Tênh 16/11/2002 OTC21 78 78 66 74 Khá

16 Nguyễn Văn Tín 13/10/1998 OTC21 89 81 82 84 Tốt

17 Nguyễn Văn Toàn 04/09/1985 OTC21 82 80 77 80 Tốt

18 Hồ Thanh Trọng 13/02/2000 OTC21 83 74 70 76 Khá

19 Nguyễn Thanh Vắng 12/06/2002 OTC21 83 74 69 75 Khá

20 Hồ Thị Chi 10/01/2002 MC21 89 84 84 86 Tốt

21 Nguyễn Thị Dương 01/07/2002 MC21 89 81 81 84 Tốt

22 Nguyễn Thị Hà 28/02/2002 MC21 89 81 81 84 Tốt

23 Nguyễn Thị Hảo 06/08/2002 MC21 88 83 81 84 Tốt

24 Hồ Thị Hóa 02/09/2002 MC21 87 83 86 85 Tốt

25 Nguyễn Thị DiệuHương 25/08/2001 MC21 84 77 85 82 Tốt

26 Trần Thị Xuân Lê 05/12/2002 MC21 85 77 82 81 Tốt

27 Nguyễn Thị Lọc 07/05/2002 MC21 89 80 80 83 Tốt

28 Trần Thị Xuân Na 05/12/2002 MC21 84 78 80 81 Tốt

29 Nguyễn Thị Nguyên 04/08/2001 MC21 85 85 85 85 Tốt

30 Trần Thị Nhụy 20/05/2002 MC21 87 81 83 84 Tốt

31 Trần Thị Hồng Thương 15/02/2002 MC21 84 81 80 82 Tốt

32 Hồ Thị Trang 29/06/2002 MC21 86 81 82 83 Tốt

33 Nguyễn Thị Trau 07/08/2002 MC21 88 82 81 84 Tốt

34 Soukphachan Chansay 09/10/2001 CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ K14 87 82 85 85 Tốt
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35 Hồ Quang Đức 20/11/2002 CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ K14 79 80 81 80 Tốt

36 Hồ Văn Khảo 24/11/2002 CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ K14 80 78 81 80 Tốt

37 Khamveun Nakhone 20/07/2000 CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ K14 81 82 81 81 Tốt

38 Nguyễn Vĩnh Ninh 26/09/2000 CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ K14 81 79 80 80 Tốt

39 Trần Bùi NguyênPhúc 11/04/1998 CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ K14 89 88 92 90 Xuất sắc

40 Ninthanon Phudtavan10/07/2000 CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ K14 78 78 81 79 Khá

41 Lê Văn Thịnh 07/04/2002 CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ K14 79 88 91 86 Tốt

42 Lê Đình Lâm Duy 11/07/2002 CNKT ĐK&TĐH K14 79 88 96 88 Tốt

43 Võ Hòa 17/10/2002 CNKT ĐK&TĐH K14 84 83 88 85 Tốt

44 Nguyễn Chí Linh 23/11/2002 CNKT ĐK&TĐH K14 75 75 96 82 Tốt

45 Trần Văn Phạm 16/05/2002 CNKT ĐK&TĐH K14 88 88 94 90 Xuất sắc

46 Đỗ Văn Kim Phú 17/01/2002 CNKT ĐK&TĐH K14 75 84 88 82 Tốt

47 Võ Ngọc Quý 28/02/2001 CNKT ĐK&TĐH K14 90 95 88 91 Xuất sắc

48 Doãn Thiện Ấn 17/06/2002 ĐCC21 88 88 83 86 Tốt

49 Nguyễn Văn Đông 20/10/2002 ĐCC21 86 77 78 80 Tốt

50 Nguyễn Văn Hoàng 06/06/2001 ĐCC21 83 79 78 80 Tốt

51 Nguyễn Tấn Kỳ 28/07/2002 ĐCC21 86 77 67 77 Khá

52 Huỳnh Ngọc Nam 27/09/2002 ĐCC21 85 77 72 78 Khá

53 Trần Văn Tài 05/12/2002 ĐCC21 85 80 76 80 Tốt

54 Phan Thành 12/08/2002 ĐCC21 84 64 73 74 Khá

55 Hoàng Bá Trung 07/06/2002 ĐCC21 92 88 84 88 Tốt

56 Trịnh Văn Vinh 15/07/2002 ĐCC21 86 77 71 78 Khá

57 Ngô Văn Vọng 07/04/2002 ĐCC21 86 76 68 77 Khá

58 Nguyễn Long Vũ 22/03/2002 ĐCC21 84 74 71 76 Khá

59 Huỳnh Bảo 21/11/2002 ĐLC21 87 79 74 80 Tốt

60 Dương Đình Chiểu 08/09/2002 ĐLC21 87 84 70 80 Tốt

61 Lê Huỳnh Đức 01/01/2002 ĐLC21 86 88 70 81 Tốt

62 Đoàn Văn Hải 24/12/2001 ĐLC21 85 79 73 79 Khá

63 Hà Hiếu Huy 23/05/2002 ĐLC21 86 88 87 87 Tốt

64 Huỳnh Quang Linh 02/02/2002 ĐLC21 86 80 72 79 Khá

65 Huỳnh Văn Quang 17/10/2002 ĐLC21 86 87 70 81 Tốt

66 Huỳnh Văn Thi 13/08/2002 ĐLC21 87 81 70 79 Khá

67 Trình Như Tuấn 04/11/2002 ĐLC21 89 76 70 78 Khá

68 Trương Công Tuyền 02/07/2002 ĐLC21 89 80 70 80 Tốt

69 Lê Đức An 15/04/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 75 82 83 80 Tốt

70 Doãn Bảo 04/06/2001 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 64 66 74 68 Trung bình

71 Tơ Ngôl Bưu 10/09/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 80 76 80 79 Khá

72 Phạm Thị Kim Chi 04/07/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 75 76 80 77 Khá

73 Trang Thị Thu Đào 29/06/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 80 76 82 79 Khá

74 Đinh Văn Đạo 01/01/1999 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 74 77 80 77 Khá

75 Hồ Thị Gái 17/07/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 76 76 80 77 Khá
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76 Nguyễn Văn Kiên 30/04/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 71 76 75 74 Khá

77 Từ Hoàng ThanhLam 14/05/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 77 77 86 80 Tốt

78 Nguyễn Nhật Lâm 18/02/1996 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 78 77 84 80 Tốt

79 Trần Ngọc Lợi 19/11/2001 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 86 93 93 91 Xuất sắc

80 Hồ Thanh Mão 20/10/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 73 75 80 76 Khá

81 Tạ Thị Thanh Nga 08/03/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 95 94 96 95 Xuất sắc

82 Thái Văn Pháp 25/04/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 76 83 80 80 Tốt

83 Nguyễn Văn Phát 04/05/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 76 76 82 78 Khá

84 Nguyễn Minh Phú 03/01/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 77 74 80 77 Khá

85 Tạ Minh Quang 01/05/2001 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 78 84 84 82 Tốt

86 Đoàn Ngọc Sơn 22/04/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 73 76 74 74 Khá

87 Nguyễn Ngọc Sum 15/10/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 74 72 71 72 Khá

88 Phùng Thế Tài 19/12/1997 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 83 85 82 83 Tốt

89 Phạm Quốc Thắng 21/10/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 94 95 94 94 Xuất sắc

90 Nguyễn Minh Tiến 07/11/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 97 96 96 96 Xuất sắc

91 Phạm Quốc Toàn 21/10/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 94 96 96 95 Xuất sắc

92 Đào Văn Trí 23/09/2001 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 73 76 80 76 Khá

93 Nguyễn Võ Trường 10/09/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 92 92 94 93 Xuất sắc

94 Phạm Tất Trường 16/01/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 77 77 80 78 Khá

95 Mai Trần Ánh Tuyết 15/01/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 83 83 82 83 Tốt

96 Nguyễn Hữu Vinh 08/06/2001 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 77 82 80 80 Tốt

97 Huỳnh Thị Ý 29/09/2002 CHĂN NUÔI THÚ Y K14 88 88 86 87 Tốt

98 Bounxaiyalat Anousone11/04/1999 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K14 78 87 91 85 Tốt

99 Trần Thế Hùng 09/06/2000 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K14 69 80 81 77 Khá

100 Nguyễn Thị Thu Thủy 12/11/1987 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K14 65 80 81 75 Khá

Trong đó:
- Xuất sắc: 11 HSSV Tỷ lệ: 11 %
- Tốt: 50 HSSV Tỷ lệ: 50 %
- Khá: 38 HSSV Tỷ lệ: 38 %
- Trung bình: 1 HSSV Tỷ lệ: 1 %
- Yếu: 0 HSSV Tỷ lệ: 0 %

Tổng cộng danh sách này có 100 học sinh, sinh viên.
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